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 Giáo viên đọc cho học sinh viết các từ, câu sau:
 1. Từ (4 điểm):
                nhà ga; kề cà; ghế đá; nghỉ hè

 2. Câu (6 điểm):
                Khi cả nhà đã nghỉ, mẹ kể khe khẽ cho bé nghe.


 3. Biểu điểm:
 3.1. Từ: Đúng mỗi từ được 1 điểm, sai không có điểm.
 3.2. Câu: Viết đúng cả bài, trình bày sạch đẹp được 6 điểm.
 - Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm.
 - Trình bày, chữ viết xấu toàn bài trừ 1 điểm.
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                 Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu 1; 2; 3
Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a) Kết quả của dãy tính  47 + 19 - 12 là :
	A. 30
	B. 31
	C.41
	D.  54


b, Đoạn thẳng AC dài là:
                                   
                                             A                     48cm                  B       26cm             C 
	Ạ. 64cm
	B. 74cm
	C.75cm
	D. 84cm


Câu 2: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a, Hình tứ giác có:
	A. 3 cạnh
	B. 4 cạnh
	C. 5 cạnh
	D. 6 cạnh


b, Tổng của số lớn nhất có một chữ số với 36 là:
	A.  47
	B. 46
	C. 45
	D. 44


Câu 3: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
a. Số hình chữ nhật có trong hình bên là:
               A. 4                       B. 6                
               C. 7                       D. 9
b. 56 kg + 18kg = …..
    Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 74kg
	B. 64kg
	C. 74
	D. 64


Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
Bao gạo thứ nhất nặng 39kg. Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 6kg. Vậy bao gạo thứ hai nặng số ki- lô- gam là:
	A. 33kg
	B. 35kg
	C. 45kg
	D. 46kg


Câu 5 : (1 điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
   45 …...  42                                                       18 + 23 ….. 48 - 12
   59 …..  61                                                        29 + 17 ….. 19 + 27
Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ; Sai ghi S
            48                        15                       36                             45                          
         + 36                     + 7                     + 19                          + 28                        
            84                        85                       45                             73                         

Câu 7: (1 điểm) Tính:
a) 38kg + 29kg + 11kg  = ……………………………………………………..................  
                                      = …………………………………………………….................
b) 79cm - 21cm + 39cm = ……………………………………………………................
                                       = ……………………………………………………..................  
Câu 8: (1 điểm) Số?
Nga gấp được 15 chiếc thuyền, Bình gấp nhiều hơn Nga 7 chiếc thuyền. Vậy Bình gấp  được ………… chiếc thuyền.
Câu 9: (1 điểm) Lớp 2B có 18 bạn nam. Số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 3 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn nữ? 
Bài giải
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm) Tính tổng của hai số biết số hạng thứ nhất là 37 và số hạng thứ hai là số liền trước của số 30?
Bài giải
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





BIỂU ĐIỂM
Câu 1: 1 điểm (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
a) Khoanh vào D 
b) Khoanh vào B 
Câu 2: 1 điểm (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
a) Khoanh vào B 
b) Khoanh vào C 
Câu 3: 1 điểm (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
a) Khoanh vào D 
b) Khoanh vào A 
Câu 4: 1 điểm
    	Khoanh vào A 
Câu 5: 1 điểm (Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)
	                    45  >  42                                                                           
                    59  <  61
	            18 + 23 > 48 - 12                                                                       
             29 + 17 = 19 + 27


Câu 6: 1 điểm (Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)
a. Đ                         b. S                                c. S                              d. Đ
Câu 7: 1 điểm (Đúng mỗi ý được 0,5 điểm)
  a. 38kg + 29kg + 11kg = 67 kg + 11kg
                                      = 78kg
  b. 79 cm - 21 cm + 39 cm = 58cm + 39cm                      
                                              = 97cm
Câu 8: 1 điểm
Số cần điền là 22
Câu 9: 1 điểm                               
Bài giải
					Lớp 2B có số bạn nữ là:
					(Hoặc: Số bạn nữ lớp 2B là:)                         (0,25 điểm)
						18 - 5 = 13 (bạn)           		          (0,5 điểm)
							Đáp số: 13 bạn                          (0,25 điểm)
Câu 10: 1 điểm                             
Bài giải:
					Số hạng thứ hai là: 29                                    (0,25 điểm)
                                       		Tổng của hai số là: 
						37 + 29 = 66				         (0,5 điểm)
                                                   			Đáp số: 66			         (0,25 điểm)





